	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
BAN PHỤ TRÁCH ROBOCON 2017

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạng phúc
Đồng Nai, ngày 16 tháng 09 năm 2017


DANH SÁCH 13 ĐỘI ROBOCON LẠC HỒNG 2017
	STT
	TÊN ĐỘI
	STT
	TÊN THÀNH VIÊN
	MSSV
	LỚP
	SĐT
	GHI CHÚ

	1
	LH-POG
	
	Nguyễn Đình Đại
	0982.393.787
	Chỉ đạo viên

	
	
	1
	Ngô Chí Kiên
	113001280
	13TD111
	0966172784
	Đội trưởng

	
	
	2
	Lê Tấn Hảo
	113001720
	13TD111
	0972378010
	

	
	
	3
	Ngô Nguyễn Minh Khoa
	113001099
	13TD111
	01639097573
	

	
	
	4
	Võ Như Ý
	113001286
	13TD111
	0908024911
	

	
	
	5
	Nguyễn Hồng Phi
	113001209
	13TD111
	01227560223
	

	
	
	6
	Huỳnh Ngọc Xuân
	113001738
	13TD111
	0987476830
	

	
	
	7
	Vũ Văn Thọ
	313000105
	13TD111
	01884453504
	

	
	
	8
	Trần Văn Chức
	113001833
	13TD111
	01644122648
	

	
	
	9
	Phùng Ngọc Long
	113000861
	13TD111
	01672753033
	

	
	
	10
	Lữ Hoàng Minh Chánh
	113001670
	13TD111
	0937117816
	

	
	
	11
	Phan Đình Đức
	113001719
	13TD111
	01675401094
	

	
	
	12
	Hà Phước Huy
	113001329
	13TD111
	
	

	2
	LH-GUN
	
	Nguyễn Đình Đại
	0982.393.787
	Chỉ đạo viên

	
	
	1
	Trần Trọng Đức
	113001575
	13DC111
	0963800270
	Đội trưởng

	
	
	2
	Lê Long Hoàng
	113001879
	13DC111
	01633174970
	

	
	
	3
	Lê Văn Đồng
	113001598
	13DC111
	0979967573
	

	
	
	4
	Nguyễn Phước Khang
	113000852
	13DC111
	01694394803
	

	
	
	5
	Hoàng Văn Khuê
	313000347
	13DC111
	0967230500
	

	
	
	6
	Trần Duy Tuyên
	113001261
	13DC111
	0937304571
	

	
	
	7
	Lê Việt Hào
	113001775
	13DC111
	01659204775
	

	
	
	8
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	113001174
	13DC111
	01656044393
	

	
	
	9
	Huỳnh Hữu Trí
	113000074
	13DC111
	01635647883
	

	
	
	10
	Nguyễn Hoàng Huy
	313000254
	13DC111
	01206688450
	

	
	
	11
	Trần Trọng Nguyên
	113001616
	13DC111
	01676395406
	

	
	
	12
	Nguyễn Đăng Tín
	113001461
	13DC111
	01647080386
	

	3
	LH-SKY
	
	La Khải Khải
	0972.434.315
	Chỉ đạo viên

	
	
	1
	Đỗ Đức Anh 
	113000350
	13CD111
	01208677863
	Đội trưởng

	
	
	2
	Trần Hoài Phong
	113000531
	13CD111
	0975003303
	CƠ KHÍ

	
	
	3
	Trần Văn Hạnh
	313000317
	14TD111
	01642722214
	CƠ KHÍ

	
	
	4
	Trần Mạnh Thiên
	113001170
	13CD111
	01649734259
	LẬP TRÌNH

	
	
	5
	Phạm Thanh Tùng
	113000494
	13CD111
	0908081652
	ĐIỆN

	
	
	6
	Nguyễn Quốc Huy
	113000898
	13CD111
	0987431544
	CƠ KHÍ

	
	
	7
	Nguyễn Kiều Huyền Trân
	113000888
	13CD111
	0965124536
	ĐIỆN

	
	
	8
	Nguyễn Xuân Sơn
	114000044
	14CD111
	
	CƠ KHÍ

	
	
	9
	Đoàn Ngọc Sỹ
	114000097
	14CD111
	
	LẬP TRÌNH

	
	
	10
	Nguyễn Quốc Cường
	113000772
	13CD111
	
	

	
	
	11
	Nguyễn Vũ Duy
	113000503
	13CD111
	
	

	
	
	12
	Lê Triều Lập
	113001367
	13CD111
	
	

	4
	LH-LIGHTNING
	
	La Khải Khải
	0972.434.315
	Chỉ Đạo Viên

	
	
	1
	Yn Chăn Mềnh
	113000924
	13CD111
	01669555210
	Đội trưởng

	
	
	2
	Nguyễn Đăng Vũ
	113001920
	13CD111
	01666888525
	

	
	
	3
	Hoàng Tiến Dũng
	113000780
	13CD111
	01689774487
	

	
	
	4
	Trần Minh Đăng Khoa
	113000668
	13CD111
	0938383773
	

	
	
	5
	Cao Nguyên Lộc
	113000883
	13CD111
	01218311525
	

	
	
	6
	Trương Quốc Hoàng
	113001039
	13CD111
	01699978330
	

	
	
	7
	Nguyễn Quang Hưng
	113000833
	13CD111
	01642070624
	

	
	
	8
	Hà Quốc Tiền
	113000314
	13CD111
	0962059017
	

	
	
	9
	Hoàng Minh Lâm
	113001181
	13CD111
	0908634713
	

	
	
	10
	Lê Hoàng Dũng
	113000212
	13CD111
	01688741153
	

	
	
	11
	Đoàn Hiếu Trung
	113000870
	13CD111
	0964845322
	

	
	
	12
	Nguyễn Công Huy
	113001662
	13CD112
	0976706499
	

	5
	LH-OVER
	
	Đoàn Dương Quý
	0903.468.456
	Chỉ đạo viên

	
	
	1
	Võ Quang Vũ
	313000087
	13TD111
	0979 057 597
	Đội trưởng

	
	
	2
	Phạm Văn Nghĩa
	113001636
	13CD112
	
	

	
	
	3
	Phạm Thanh Vũ
	113000051
	13TD111
	
	

	
	
	4
	Nguyễn Ngọc Lập
	113001393
	13CD112
	
	

	
	
	5
	Trịnh Tuấn Anh
	113001257
	13TD111
	
	

	
	
	6
	Nguyễn Văn Hướng
	113001830
	13CD112
	
	

	
	
	7
	Nguyễn Viết Hải
	313000029
	13TD111
	
	

	
	
	8
	Nguyễn Văn Long
	113001398
	13CD112
	
	

	
	
	9
	Nguyễn Hữu Giàu
	113001838
	13CD112
	
	

	
	
	10
	Phạm Đình Tường
	113001868
	13DC111
	
	

	
	
	11
	Nguyễn Chí Hậu
	114000898
	14DC111
	
	

	
	
	12
	Trần Việt Hùng
	313000056
	13CD112
	
	

	6
	LH-DTV
	
	Đoàn Dương Quý
	0903.468.456
	Chỉ đạo viên

	
	
	1
	Phan Đăng Phú Sơn
	113001380
	13TD111
	0969069624
	Đội trưởng

	
	
	2
	Nguyễn Thế Nhân
	113000293
	13TD111
	0937650613
	Đi điện

	
	
	3
	Đỗ Trung Đức 
	113001793
	13TD111
	01269594594
	Cơ khí

	
	
	4
	Bùi Hồng Trang
	313000163
	13DV111
	01656573811
	Cơ khí

	
	
	5
	Nguyễn Đức Hoàng
	113000075
	13DV111
	01674766982
	Lập Trình

	
	
	6
	Nguyễn Đỗ Thành Danh
	114000023
	14TD111
	0905570794
	Cơ khí

	
	
	7
	Nguyễn Văn Hải Đăng
	313000326
	13DV111
	0933923515
	Cơ khí

	
	
	8
	Phạm Quốc Quỳnh
	114000763
	14DC111
	0973432856
	Cơ khí

	
	
	9
	Hoàng Thế Luân
	113000972
	13TD111
	01646748439
	Cơ khí

	
	
	10
	Mai Thành Công
	114000770
	14DC111
	0963556392
	Cơ khí

	
	
	11
	Nguyễn Quỳnh Khắc Anh
	113000892
	13DV111
	0972520198
	Lập Trình

	7
	LH-GG
	
	Nguyễn Thiện Tài
	0909.491.293
	Chỉ Đạo Viên

	
	
	1
	Vũ Lam Thiên
	113001365
	13DC111
	0905131026
	Đội trưởng

	
	
	2
	Tăng Đức Phú
	113000168
	13DC111
	01275591725
	

	
	
	3
	Huỳnh Minh Tùng
	113001100
	13DC111
	01693200343
	

	
	
	4
	Hoàng Ngọc Dương
	113000933
	13DC111
	01657813209
	

	
	
	5
	Phan Hoàng Nhân
	113001933
	13DC111
	0964329329
	

	
	
	6
	Nguyễn Văn Bằng
	113000562
	13DC111
	
	

	
	
	7
	Nguyễn Huỳnh Đê
	113001820
	13DC111
	01633397971
	

	8
	LH-FLY
	
	Nguyễn Thiện Tài
	0909.491.293
	Chỉ Đạo Viên

	
	
	1
	Nguyễn Ngọc Ân
	113001813
	13CD112
	01674476231
	Đội trưởng

	
	
	2
	Nguyễn Đức Hoàng
	113001232
	13CD112
	0988579762
	

	
	
	3
	Dương Quốc Huỳnh Đức
	113001513
	13CD112
	01659614050
	

	
	
	4
	Huỳnh Trung Chánh
	113001633
	13CD112
	0967675608
	

	
	
	5
	Nguyễn Bá Tuấn
	113001517
	13CD112
	0967417203
	

	
	
	6
	Nguyễn Như Thắng
	113001473
	13CD112
	0985981508
	

	
	
	7
	Tô Ngọc Châu
	113001705
	13CD112
	01673560355
	

	
	
	8
	Lê Quang Vinh
	113001405
	13CD112
	0967933524
	

	
	
	9
	Huỳnh Đức Lộc
	113001593
	13DC111
	01642515158
	

	
	
	10
	Nguyễn Tuấn Anh
	113000143
	13DC111
	0923970028
	

	
	
	11
	Nguyễn Minh Hưởng
	113000558
	13DC111
	0127431414
	

	
	
	12
	Cao Bá Quát
	113001597
	13DC111
	01658735086
	

	9
	LH-SO
	
	Huỳnh Cao Tuấn
	0918.535.666
	Chỉ Đạo Viên

	
	
	1
	Lê Đình Đào
	113001803
	13CD112
	0978922467
	

	
	
	2
	Nguyễn Việc Dũng
	313000107
	13CD112
	01669307752
	

	
	
	3
	Nguyễn Trí Dũng
	113001764
	13CD112
	01627142568
	

	
	
	4
	Tăng Đình Trung
	113001771
	13CD112
	0964820812
	

	
	
	5
	Nguyễn Văn Hùng
	313000072
	13CD112
	01633300032
	

	
	
	6
	Đỗ Duy Thao
	113000871
	13CD112
	0978475246
	

	
	
	7
	Hoàng Xuân Hiếu
	313000304
	13CD112
	01689094721
	

	
	
	8
	Trần Anh Kiệt
	113001442
	13CD112
	01659334097
	

	
	
	9
	Phạm Minh Bảo
	113001545
	13CD112
	0967955231
	

	
	
	10
	Trần Văn Tài
	113001609
	13CD112
	0969326825
	

	
	
	11
	Tô Công Hậu
	313000104
	13CD112
	01658876292
	

	
	
	12
	Phạm Hoàng Zin
	113001148
	13CD112
	01696611346
	

	10
	LH-VNS
	
	Huỳnh Cao Tuấn
	0918.535.666
	Chỉ Đạo Viên

	
	
	1
	Lê Bá Nhật Tân
	113000036
	13CD111
	0978667623
	Đội trưởng

	
	
	2
	Đoàn Văn Trúc
	113000765
	13CD111
	0965877753
	

	
	
	3
	Đoàn Văn Thành
	113001219
	13CD111
	0969740422
	

	
	
	4
	Trần Trường Thịnh
	113001394
	13CD111
	0966480622
	

	
	
	5
	Trần Ngọc Sơn
	113001282
	13CD111
	01884858581
	

	
	
	6
	Trần Quốc Hiệp
	113000400
	13CD111
	0925994544
	

	
	
	7
	Lê Nguyễn Minh Thông
	114000965
	14TD111
	01652723998
	

	
	
	8
	Phan Thành Đạt
	113001133
	13CD111
	01299988702
	

	
	
	9
	Huỳnh Trung Đông
	113000931
	13CD111
	01237447150 
	

	
	
	10
	Nguyễn Trung Hiếu
	113000770
	13CD111
	01669281194
	

	11
	LH-FA
	
	Nguyễn Văn Thương
	0908.280.185
	Chỉ Đạo Viên

	
	
	1
	Lưu Ngọc Bình
	114001514
	14CD111
	01688380350
	Đội trưởng

	
	
	2
	Nguyễn Vũ Cường
	114000129
	14CD111
	0964531109
	L.T-Điện tử

	
	
	3
	Mạch Võ Minh Trí
	114000075
	14CD111
	0924346696
	L.T-Điện tử

	
	
	4
	Nguyễn Minh Thuận
	114000045
	14CD111
	0962009814
	Đ tử - C khí

	
	
	5
	Nguyễn Anh Tuấn
	114000218
	14CD111
	01682995926
	Cơ khí

	
	
	6
	Nguyễn Hữu Minh Trí
	114000076
	14CD111
	0916390113
	Cơ Khí

	
	
	7
	Trần Minh Tùng
	114000722
	14CD111
	0948745978
	Cơ Khí

	
	
	8
	Trần Đình Thông
	113000783
	14CD111
	01682172459
	Cơ Khí

	
	
	9
	Lê Lương Xuân Tiến
	114000216
	14CD111
	0983832787
	Cơ Khí

	
	
	10
	Nguyễn Phạm Anh Tuấn
	114000004
	14CD111
	01653646029
	Cơ Khí

	
	
	11
	Phạm Quang Vinh
	313000070
	14CD111
	0937875499
	Cơ Khí

	
	
	12
	Nguyễn Trường Long
	1140001980
	14CD111
	01633340171
	Cơ Khí

	12
	LH-NICESHOT
	
	Nguyễn Văn Thương
	0908.280.185
	Chỉ Đạo Viên

	
	
	1
	Phạm Thanh Hùng
	113001273
	13CD111
	01697922985
	Đội trưởng

	
	
	2
	Huỳnh Văn Lên
	113000360
	13CD111
	01636977822
	

	
	
	3
	Trần Văn Hùng
	113000724
	13CD111
	0986610731
	

	
	
	4
	Phan Lê Huy
	113000607
	13CD111
	01284469157
	

	
	
	5
	Nguyễn Văn Minh Hoàng
	113000859
	13CD111
	01662747758
	

	
	
	6
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	113000958
	13CD111
	0937760190
	

	
	
	7
	Nguyễn Thanh Tuấn
	113000838
	13CD111
	01697227598
	

	
	
	8
	Cao Văn Minh
	113000623
	13CD111
	0982208480
	

	
	
	9
	Hồ Thái Bảo
	113001203
	13CD111
	0974275815
	

	
	
	10
	Trần Văn Dưỡng
	114000408
	14DC111
	0923878532
	

	
	
	11
	Nguyễn Văn Cường
	114000766
	14DC111
	01646889377
	

	
	
	12
	Lữ Minh Phong
	114000724
	14TD111
	0962780007
	

	13
	LH-NINJA Q
	
	Nguyễn Văn Thương
	0908.280.185
	Chỉ Đạo Viên

	
	
	1
	Nguyễn Minh Hùng
	114000091
	14CD111
	01679997607
	

	
	
	2
	Hoàng Thế Duy
	114000421
	14CD111
	0967739383
	

	
	
	3
	Nguyễn Hải Long
	114000110
	14CD111
	01626590485
	

	
	
	4
	Lê Minh Truyền
	114000857
	14CD112
	01696226647
	

	
	
	5
	Nguyễn Chí Thông
	115000711
	15TD111
	01685522644
	

	
	
	6
	Nguyễn Phúc Triều
	115000246
	15TD111
	01626447254
	

	
	
	7
	Lương Trần Anh Dũng
	115000132
	15TD111
	01654155425
	

	
	
	8
	Nak Maneth
	115001527
	15DC111
	0933240062
	

	
	
	9
	Ninh Duy Phước
	115001251
	15DC111
	01655071110
	

	
	
	10
	Nguyễn Lê Đức Quý
	114001406
	14CD112
	0972450360
	

	
	
	11
	Nguyễn Khánh Toàn
	114000850
	14CD112
	0985109447
	

	
	
	12
	Nguyễn Trần Quang Vũ
	115001203
	15DC111
	0917907840
	


Tổng số sinh viên tham gia là 148 (sinh viên năm 4 là 113)
Đồng Nai, ngày 16 tháng 09 năm 2016
NGƯỜI LẬP
             La Khải Khải
1

